
            Biểu mẫu 11 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 
  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, 

Năm học 2022-2023 
 

STT Nội dung Sốlượng Bìnhquân 

I Sốphònghọc 18 Sốm2/họcsinh 

II Loạiphònghọc  - 

1 Phònghọckiêncố 18 - 

2 Phònghọcbánkiêncố 0 - 

3 Phònghọctạm 0 - 

4 Phònghọcnhờ 0 - 

5 Sốphònghọcbộmôn 3 - 

6 Sốphònghọcđachứcnăng (cóphươngtiệnnghenhìn) 6 - 

7 Bìnhquânlớp/phònghọc 12/18 - 

8 Bìnhquânhọcsinh/lớp 44 - 

III Sốđiểmtrường 1 - 

IV Tổngsốdiệntíchđất (m2) 16337.5 31.m2/hs 

V Tổngdiệntíchsânchơi, bãitập(m2) 2317 m2/hs 

VI Tổngdiệntíchcácphòng 850 2 m2/hs 

1 Diệntíchphònghọc (m2) 1008 1.9 m2/hs 

2 Diệntíchphònghọcbộmôn(m2) 387 0,73 m2/hs 

3 Diệntíchphòngchuẩnbị(m2)   

3 Diệntíchthưviện(m2) 72 0.09 m2/hs 

4 
Diệntíchnhàtậpđanăng 

(Phònggiáodụcrènluyệnthểchất) (m2) 
0 0 

5 Diệntíchphòngkhác (….)(m2) 0 0 

VII 
Tổngsốthiếtbịdạyhọctốithiểu 

(Đơnvịtính: bộ)  
 Sốbộ/lớp 

1 Khốilớp 6 2 bộ 2/3 

2 Khốilớp 7 2 bộ 2/3 

3 Khốilớp 8 2 bộ 2/3 

4 Khốilớp 9 2 bộ 2/4 

5 Khuvườnsinhvật, vườnđịalí (diệntích/thiếtbị) 40m2 - 

6 Khubểbơi 180m2 - 



VIII 

Tổngsốmáy vi 

tínhđangsửdụngphụcvụhọctập(Đơnvịtính: bộ) 

 

46 8 HS/bộ 

 

STT Nội dung Sốlượng Bìnhquân 

IX Tổngsốthiếtbịđangsửdụng  Sốthiếtbị/lớp 

1 Ti vi 13 13/13 

2 Cátxét 1 1/13 

3 Đầu Video/đầuđĩa 0 0/13 

4 MáychiếuOverHead/projector/vậtthể 4 4/13 

5 MáychiếuProjecter 03 3/13 

6 Máy in 5 5/13 

7 Máytínhbảng 145 11/13 

8 Bụcgiảngthông minh 2 2/13 

9 Máychiếugần 0 0/13 

10 Bảng IQ BOARD 4 4/13 

11 Máy tính xách tay 10 0.76/13 

 

XIV Nhà vệ sinh Dùngchogiáoviên 

Dùng cho học 

sinh 
Số m2/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạtchuẩnvệsinh*  2  6  0.07 

2 Chưađạtchuẩnvệsinh* 0  0   

(*Theo Quyếtđịnhsố 11/2011/QĐ-BGĐT ngày 28/3/2011 củaBộ GDĐT ban 

hànhĐiềulệtrườngtrunghọccơsở, 

trườngtrunghọcphổthôngvàtrườngphổthôngcónhiềucấphọcvàQuyếtđịnhsố 08/2005/QĐ-BYT 

ngày 11/3/2005 củaBộ Y tếquyđịnhvềtiêuchuẩnvệsinhđốivớicácloạinhàtiêu) 

 Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

XVII Kết nối internet (ADSL) X  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) 

của trường 

X  

XIX Tường rào xây X  

 

ĐôngTriều, ngày 20tháng8 năm 2022 

Hiệu trưởng 
 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết 
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